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A B C D E F G 1 2 3=1x2 4 5=1*4 6 7=1*6 8 9=1*8 10 11=1*10 12=3+5+7+9+11 13

1 Nguyễn Văn 
Đính (Thứ) Đồng Điểm 26 2

01 mộ xây gạch, đã cải táng, 
hình chữ nhật gạch 220, ốp 
ghạch men : dài  2,14 m; rộng 
0,60  m; cao 1,23m: 
(2,14+0,60)*2*0,22*1,123*550 
 =  816 viên

mộ 1,0     7.390.000 7.390.000   2.000.000   2.000.000    2.000.000 2.000.000     1.500.000  1.500.000     2.000.000   2.000.000   14.890.000       5.000.000           

2 Nguyễn Thị Hội 
(Luận) Đồng Điểm 26 2 01 Mộ đất dài chưa cải táng mộ 1,0     8.600.000 8.600.000   5.000.000   5.000.000    2.000.000 2.000.000     1.500.000  1.500.000     2.000.000   2.000.000   19.100.000       5.000.000           

3 Nguyễn Công Hạ Đồng Điểm 26 2 01 Mộ đất dài chưa cải táng mộ 1,0     8.600.000 8.600.000   5.000.000   5.000.000    2.000.000 2.000.000     1.500.000  1.500.000     2.000.000   2.000.000   19.100.000       5.000.000           

4 Nguyễn Thị Chà Thanh 
Vòng 26 2 01 Mộ đất dài chưa cải táng mộ 1,0     8.600.000 8.600.000   5.000.000   5.000.000    2.000.000 2.000.000     1.500.000  1.500.000     2.000.000   2.000.000   19.100.000       5.000.000           

Nguyễn Văn 
Khoa ( Cầu) Đồng Điểm 50 2

01 mộ xây gạch, đã cải táng, 
xây hình tròn trát xi măng, xây 
gạch chỉ 220mm, đường kính 
2,4m, cao 1,0m: 

mộ 1,0     5.020.000 5.020.000   2.000.000   2.000.000    2.000.000 2.000.000     1.500.000  1.500.000     2.000.000   2.000.000   12.520.000       5.000.000           

Nguyễn Văn 
Khoa ( Cầu) Đồng Điểm 35 2

01 mộ xây gạch, đã cải táng, 
xây hình chữ nhật, xây gạch chỉ 
220 mm, ốp gạch men dài 
1,7m; rộng 1,1m; cao 1,2m: 
(1,7+1,1)*2*0,22*1,2*550=813 
 viên

mộ 1,0     7.390.000 7.390.000   2.000.000   2.000.000    2.000.000 2.000.000     1.500.000  1.500.000     2.000.000   2.000.000   14.890.000       5.000.000           

Nguyễn Văn 
Khoa ( Cầu) Đồng Điểm 14 1

01 mộ xây gạch, đã cải táng, 
xây hình tròn trát xi măng, xây 
gạch chỉ 220mm, đường kính 
1,3m, cao 1,1m: 
1,3*3,14*1,1*0,22*550=543 
viên

mộ 1,0     3.830.000 3.830.000   2.000.000   2.000.000    2.000.000 2.000.000     1.500.000  1.500.000     2.000.000   2.000.000   11.330.000       5.000.000           

6 Nguyễn Thế Bao Đồng Điểm 26 2 01 Mộ đất dài chưa cải táng mộ 1,0     8.600.000 8.600.000   5.000.000   5.000.000    2.000.000 2.000.000     1.500.000  1.500.000     2.000.000   2.000.000   19.100.000       5.000.000           

8,0     58.030.000 28.000.000  16.000.000   12.000.000   16.000.000 130.030.000     40.000.000         

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB đồng

 Bao gồm:  
đồng
đồng
đồng
đồng
đồng
đồng
đồng

Cộng 

40.000.000                       

172.631.000
(Bằng chữ: .Một trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm ba mươi mốt nghìn đồng)

  Hỗ trợ về tâm linh
 Hỗ trợ di chuyển

58.030.000                       
28.000.000                       
16.000.000                       
12.000.000                       

 Tên công trình, tài sản Mức giá 
(đồng)

Đơn vị 
tính

Bồi thường di chuyển mộ Hỗ trợ khác để di chuyển mộ

Thành tiền 
(đồng)

Chi phí đào, bốc, di 
chuyển

5

2.601.000                         
16.000.000                       

 Chi phí đào, bốc, di chuyển
Bồi thường công trình trên đất

 Chi phí bố trí đất

Chi phí bố trí đất

Kinh phí hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm
Chi phí giải phóng mặt bằng 2%

Kinh phí hỗ trợ 
bàn giao mặt 

bằng sớm 
(khuyến khích 
tiến độ) (đồng)

Hỗ trợ di chuyểnHỗ trợ về tâm linh
 Khối 
lượng 

(số 
lượng) 

Bồi thường công trình

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP THANH VÂN, HUYỆN HIỆP HÒA

Địa chỉ: xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND   ngày               tháng   4   năm   2024   của UBND huyện)

 Kinh phí bồi 
thường, hỗ trợ 

(đồng)
Stt Chủ sử dụng Địa chỉ Số 

thửa
Tờ 
BĐ
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